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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Báo cáo số 414-BC/TU, ngày 14/9/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ)
Phụ lục 1: Các văn bản chủ yếu triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW

	Stt
	Tên văn bản
	Ngày

ban hành

	A. VĂN BẢN CỦA THÀNH ỦY (07)
	

	1. 
	Thông tri số 22-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về “tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”
	12/4/2018

	2. 
	Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
	28/6/2019

	3. 
	Thông tri số 41-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội phụ nữ các cấp thành phố nhiệm kỳ 2021-2026
	09/10/2020

	4. 
	Kết luận số 09-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.
	04/3/2021

	5. 
	Công văn số 852-CV/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026
	20/8/2021

	6. 
	Quy định số 438-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ về khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Thành ủy quản lý
	26/11/2021

	7. 
	Quyết định số 473-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
	08/12/2021

	B. VĂN BẢN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND) THÀNH PHỐ (30)
	

	1. 
	Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố về cơ chế chính sách cho giáo viên và học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế
	12/7/2018

	2. 
	Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố về chế độ chi hỗ trợ đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	12/7/2018

	3. 
	Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	10/12/2018

	4. 
	Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc quy định mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hải Phòng
	10/12/2018

	5. 
	Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020, 2025 và năm 2030.
	10/12/2018

	6. 
	Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND thành phố về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người chữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
	05/12/2018

	7. 
	Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế
	19/7/2019

	8. 
	Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố hải phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	19/7/2019

	9. 
	Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố về Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	19/7/2019

	10. 
	Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải phòng
	19/7/2019

	11. 
	Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025.
	09/12/2019

	12. 
	Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố về nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố hải phòng giai đoạn 2020-2025
	09/12/2019

	13. 
	Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố về Quyết định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	09/12/2019

	14. 
	Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	09/12/2019

	15. 
	Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của HĐND thành phố về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyển, thành phố Hải Phòng (giai đoạn 1)
	09/12/2019

	16. 
	Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố hải phòng
	22/7/2020

	17. 
	Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố
	12/8/2021

	18. 
	Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định hỗ trợ thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải
	12/8/2021

	19. 
	Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.
	10/12/2021

	20. 
	Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND của HĐND thành phố về nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố
	10/12/2021

	21. 
	Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của của HĐND thành phố về Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố.
	12/4/2022

	22. 
	Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của của HĐND thành phố thông qua chương trình xây dựng các công viên, vườn hoa, cây xanh trên địa bàn các quận giai đoạn 2021-2025
	12/4/2022

	23. 
	Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	20/7/2022

	24. 
	Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của của HĐND thành phố về quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	20/7/2022

	25. 
	Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, đảng, đoàn thể do thành phố quản lý
	20/7/2022

	26. 
	Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Điều 1 Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND, ngày 09/12/2019 về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025
	20/7/2022

	27. 
	Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố về Phát triển thanh niên thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2030
	20/7/2022

	28. 
	Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	09/12/2022

	29. 
	Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố
	09/12/2022

	30. 
	Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý
	18/4/2023

	C. VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) THÀNH PHỐ ( 52)
	

	1. 
	Kế hoạch số 50/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2018
	21/2/2018

	2. 
	Chương trình Số 877/CTr-BVSTBPN về Chương trình công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hải Phòng năm 2018
	21/02/2018

	3. 
	Quyết định số 617/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về công tác dân số trong tình hình mới
	26/3/2018

	4. 
	Kế hoạch số 225/KH-UBND của UBND thành phố về Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
	15/10/2018

	5. 
	Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	02/01/2019

	6. 
	Kế hoạch số 56/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2019
	26/02/2019

	7. 
	Chương trình số 1267/CTr-BVSTBPN về Chương trình công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hải Phòng năm 2019
	13/3/2019

	8. 
	Quyết định số 704/QĐ-UBND của UBND thành phố về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chương trình hành động vì bình đẳng giới thành phố giai đoạn 2016-2020
	02/4/2019

	9. 
	Kế hoạch số 259/KH-UBND của UBND thành phố về tổ chức Tháng hành động Vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
	21/10/2019

	10. 
	Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố về quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	31/12/2019

	11. 
	Quyết định số 3376/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025.
	31/12/2019

	12. 
	Kế hoạch số 72/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2020
	11/3/2020

	13. 
	Chương trình số 2159/CTr-BVSTBPN về Chương trình công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hải Phòng năm 2020
	26/3/2020

	14. 
	Kế hoạch số 173/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thành phố Hải Phòng
	01/7/2020

	15. 
	Kế hoạch số 205-KH/UBND của UBND thành phố về thực hiện chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 của thành phố Hải Phòng.
	13/8/2020

	16. 
	Kế hoạch số 208/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 thành phố Hải Phòng.
	17/8/2020

	17. 
	Quyết định số 3286/QĐ-UBND của UBND thành phố về Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.
	27/10/2020

	18. 
	 Kế hoạch số 25/KH-UBND của UBND thành phố về triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố năm 2021
	03/2/2021

	19. 
	Chương trình số 01/CTr-BVSTBPN về Chương trình công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hải Phòng năm 2021
	12/3/2021

	20. 
	Kế hoạch số 70/KH-UBND của UBND thành phố thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 thành phố Hải Phòng
	19/3/2021

	21. 
	Kế hoạch số 71/KH-UBND của UBND thành phố thực hiện Chương trình mở rộng, tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 thành phố Hải Phòng
	19/3/2021

	22. 
	Kế hoạch số 88/KH-UBND của UBND thành phố thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030
	05/4/2021

	23. 
	Quyết định số 1142/QĐ-UBND của UBND thành phố về Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố.
	20/4/2021

	24. 
	Kế hoạch số 117/KH-UBND của UBND thành phố về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025
	17/5/2021

	25. 
	Kế hoạch số 131/KH-UBND của UBND thành phố về Hành động về bình đẳng giới thành phố giai đoạn 2021- 2025
	31/5/2021

	26. 
	Kế hoạch số 173/KH-UBND của UBND thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
	20/7/2021

	27. 
	Quyết định số 2178/QĐ-BVSTBPN của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố
	06/8/2021

	28. 
	 Kế hoạch số 191/KH-UBND của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025
	13/8/2021

	29. 
	Công văn số 7875/UBND-VX về hướng dẫn thu thập số liệu báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025
	18/10/2021

	30. 
	Quyết định số 3600/QĐ-UBND của UBND thành phố về Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030.
	13/12/2021

	31. 
	Quyết định số 284-QĐ/UBND của UBND thành phố về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
	24/01/2022

	32. 
	Kế hoạch số 36/KH-UBND của UBND thành phố thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố về “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – thực hiện chuyển đổi số”
	18/02/2022

	33. 
	Quyết định số 645/QĐ-UBND của UBND thành phố về kiện toàn thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố
	28/02/2022

	34. 
	Chỉ thị số 04-CT/UBND của UBND thành phố về phát triển tổ chức khuyến học ở các cộng đồng dân cư, trong cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố.
	24/02/2022

	35. 
	Kế hoạch số 53-KH/UBND của UBND thành phố về triển khai Quyết định số 2282/QĐ-TTg, ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030.
	09/3/2022

	36. 
	Kế hoạch số 59/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố đến năm 2030
	14/3/2022

	37. 
	Kế hoạch số 70/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2022
	22/3/2022

	38. 
	Kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND thành phố về Thực hiện "Chiến lược phát triển gia đình Việt nam đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	13/4/2022

	39. 
	Kế hoạch số 100/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2030
	13/4/2022

	40. 
	Kế hoạch số 101/KH-UBND của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	13/4/2022

	41. 
	Chương trình số 02/CTr-BVSTBPN về Chương trình công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hải Phòng năm 2022
	14/4/2022

	42. 
	Kế hoạch số 103-KH/UBND về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
	14/4/2022

	43. 
	Quyết định số 1848-QĐ/UBND của UBND thành phố về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025.
	23/6/2022

	44. 
	Báo cáo số 177/BC-UBND của UBND thành phố đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
	01/7/2022

	45. 
	Quyết định số 2455/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng năm 2022.
	28/7/2022

	46. 
	Kế hoạch số 46/KH-UBND của UBND thành phố thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022 - 2025 tại thành phố Hải Phòng.
	16/9/2022

	47. 
	Kế hoạch số 223/KH-UBND của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	16/9//2022

	48. 
	Chương trình số 36/CTr-BVSTBPN về Chương trình công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hải Phòng năm 2023
	10/4/2023

	49. 
	Kế hoạch số 117/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2023
	13/4/2023

	50. 
	Quyết định số 1087/QĐ-UBND của UBND thành phố về phê duyệt số lượng mức hỗ trợ, dự toán kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở phát sinh sau ngày 31/5/2017 trên địa bàn thành phố theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ, Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 và Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố 
	25/4/2023

	51. 
	Quyết định số 41/QĐ-BCĐCTMTQG&PTBV của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững thành phố Hải Phòng
	04/5/2023

	52. 
	Kế hoạch số 53/KH-UBND của UBND thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030”
	09/3/2022


Ghi chú: Tổng số 89 văn bản.

Phụ lục 2: Thống kê tình hình cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp quận, huyện, cấp thành phố
-----

1. Cấp quận, huyện
	Năm
	Cán bộ nữ tham gia cấp ủy [1] 
	Nữ đại biểu 
Hội đồng nhân dân [1]
	Cán bộ nữ 
Ủy ban nhân dân [1]
	Số huyện đạt tỷ lệ cán bộ nữ
 theo NQ 11  [2]

	
	
	
	
	

	
	Ban 
 Chấp hành [3]
	Ban 
TV [4]
	Bí thư
	Phó Bí thư
	Tổng
 số [5]
	Chủ tịch
	Phó Chủ tịch
	Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
	Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
	Lãnh đạo
 các phòng trực thuộc[6]
	CB nữ tham gia cấp ủy đạt từ 25% trở lên
	Nữ đại biểu Hội đồng nhân dân từ 35% đến 40%
	Có lãnh đạo 
chủ chốt là nữ[7]  

	2018
	105/540
	27/165
	1
	3
	120/501
	3
	4
	0
	7
	168/557
	3/15
	0/15
	6/15

	
	19.40%
	16.40%
	
	
	24.00%
	
	
	
	
	30.20%
	20%
	0
	40%

	2019
	104/536
	25/163
	2
	2
	120/498
	4
	4
	0
	4
	173/555
	5/15
	0/15
	7/15

	
	19.40%
	15.30%
	
	
	24.10%
	
	
	
	
	31.20%
	33.33%
	0.00
	46.67%

	2020
	119/539
	31/161
	3
	4
	121/472
	4
	4
	1
	3
	170/551
	4/15
	2/15
	6/15

	
	22.10%
	19.30%
	
	
	25.60%
	
	
	
	
	30.90%
	26.67%
	13.33%
	40%

	2021
	119/539
	32/161
	4
	4
	123/485
	4
	3
	1
	1
	168/546
	3/15
	2/15
	6/15

	
	22.10%
	19.90%
	
	
	25.40%
	
	
	
	
	30.80%
	20%
	13.33%
	40%

	2022
	136/517
	39/168
	6
	7
	136/466
	3
	3
	1
	5
	184/533
	3/15
	3/15
	4/15

	
	26.30%
	23.20%
	
	
	29.20%
	
	
	
	
	34.50%
	20%
	20%
	26.67%

	Quý I/2023
	117/528
	33/160
	5
	5
	115/464
	4
	2
	1
	2
	183/547
	5/15
	2/15
	7/15

	
	22.20%
	20.60%
	
	
	24.80%
	
	
	
	
	33.50%
	33.33%
	13.33%
	46.67%


2. Cấp thành phố
	Năm
	Cán bộ nữ tham gia cấp ủy
	Cán bộ nữ 
tham gia

Hội đồng nhân dân
	Cán bộ nữ

của Ủy ban nhân dân
	Số sở, ban, ngành thuộc hệ thống 
chính trị thành phố có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên có cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
là nữ/tổng số sở, ban, ngành

	
	BCH3
	BTV4
	Bí thư
	Phó BT
	Tổng số5
	Chủ tịch
	Phó CT
	Chủ tịch UBND
	Phó CT UBND
	Lãnh đạo các sở, ngành trực thuộc

	

	2018
	5/56
	1/11
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	11/82
	10/20 

	
	8,9%
	9,1%
	
	
	
	
	
	
	
	13,4%
	50%

	2019
	5/56
	1/11
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	15/85
	10/20 

	
	8,9%
	9,1%
	
	
	
	
	
	
	
	17,6%
	50%

	2020
	8/53
	1/15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13/77
	10/20 

	
	15,1%
	6,7%
	
	
	
	
	
	
	
	16,9%
	50%

	2021
	8/53
	1/15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15/87


	11/20 



	
	15,1%
	6,7%
	
	
	
	
	
	
	
	17,2%
	55%

	2022
	8/52


	1/15


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16/81
	11/20 

	
	(15,4%)
	(6,7%)
	
	
	
	
	
	
	
	(19,8%)
	55%

	Q I/2023
	8/52
	1/15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16/81
	11/20 

	
	(15,4%)
	(6,7%)
	
	
	
	
	
	
	
	(19,8%)
	55%


Phụ lục 3: Thống kê cơ cấu cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp thành phố

----

	Chức danh
	Tổng số nữ/ tổng số nam và nữ 
(tỷ lệ)
	Phân tích cơ cấu nữ

	
	
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Độ tuổi
	Trình độ

	
	
	
	
	Dưới 40
	Từ 40-50
	Trên 50
	Chuyên môn
	Lý luận chính trị

	
	
	
	
	
	
	
	Đại học
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	Trung cấp 
	Cao cấp
	Cử nhân

	Cán bộ nữ tham gia cấp ủy, các cơ quan đảng của thành phố
	Ủy viên BCH
	8/52 
(15,4%)
	Kinh
	Không
	0
	4
	4
	1
	7
	0
	0
	7
	1

	
	Ủy viên BTV
	1/15 
(6,7%)
	Kinh
	Không
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	0

	
	Bí thư
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Phó Bí thư
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trưởng các ban Đảng và tương đương
	1/7 
(14,3%)
	Kinh
	Không
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	0

	
	Phó Trưởng các ban Đảng và tương đương
	4/18 
(22,2%)
	Kinh
	Không
	0
	3
	1
	0
	3
	1
	0
	4
	0

	Nữ đại biểu HĐND
	Chủ tịch HĐND
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Phó Chủ tịch HĐND
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trưởng các ban HĐND và tương đương
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Phó Trưởng các ban HĐND và tương đương
	3/4
 (75%)
	Kinh
	Không
	0
	2
	1
	1
	2
	0
	0
	3
	0

	Cán bộ nữ UBND và các sở, ngành của thành phố
	Chủ tịch UBND
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Phó Chủ tịch UBND
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Giám đốc sở và tương đương
	4/21 (19%)
	Kinh
	Không
	0
	2
	2
	0
	4
	0
	0
	4
	0

	
	Phó Giám đốc sở và tương đương
	10/56 (17,8%)
	Kinh
	Không
	1
	5
	4
	1
	8
	1
	0
	10
	0

	Cán bộ nữ MTTQ và các tổ chức CT-XH của thành phố
	Cấp trưởng (Chủ tịch, Bí thư)
	2/6 (33,3%)
	Kinh
	Không
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	2
	0

	
	Cấp phó (Phó Chủ tịch, Phó Bí thư)
	7/16 (43,75%)
	Kinh
	Không
	1
	2
	4
	2
	5
	0
	0
	6
	1


Phụ lục 4: Thống kê tình hình điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam các cấp
	Năm
	Chức danh 
	Số lượng cán bộ Hội chuyển đi cơ quan khác
	Số lượng cán bộ ở cơ quan khác
 chuyển về Hội 

	
	
	Cơ quan Đảng
	Cơ quan quản lý NN
	MTTQ và các đoàn thể
	Cơ quan khác
	Cơ quan Đảng
	Cơ quan quản lý NN
	MTTQ và các đoàn thể
	Cơ quan khác

	2018
	Cấp thành phố
	Chủ tịch
 Hội LHPN 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Phó Chủ tịch 
Hội LHPN 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Cấp quận, huyện
	Chủ tịch 
Hội LHPN 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	
	
	Phó Chủ tịch
Hội LHPN 
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	
	Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở
	2
	1
	2
	0
	3
	1
	3
	2

	2019
	Cấp thành phố
	Chủ tịch 
Hội LHPN 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Phó Chủ tịch
Hội LHPN 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Cấp quận, huyện
	Chủ tịch
Hội LHPN 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Phó Chủ tịch 
Hội LHPN 
	3
	0
	2
	1
	2
	2
	2
	0

	
	Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở
	2
	3
	4
	0
	0
	1
	4
	0

	2020
	Cấp thành phố
	Chủ tịch
Hội LHPN 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Phó Chủ tịch 
Hội LHPN 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Cấp quận, huyện
	Chủ tịch 
Hội LHPN 
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0

	
	
	Phó Chủ tịch
Hội LHPN 
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	
	Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở
	6
	7
	7
	5
	2
	2
	18
	1

	2021
	Cấp thành phố
	Chủ tịch 
Hội LHPN 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Phó Chủ tịch
 Hội LHPN 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Cấp quận, huyện
	Chủ tịch 
Hội LHPN 
	2
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	0

	
	
	Phó Chủ tịch 
Hội LHPN 
	2
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở
	2
	7
	4
	1
	0
	8
	8
	0

	2022
	Cấp thành phố
	Chủ tịch 
Hội LHPN 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Phó Chủ tịch
Hội LHPN 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Cấp quận, huyện
	Chủ tịch 
Hội LHPN 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Phó Chủ tịch Hội LHPN 
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	
	Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở
	1
	2
	2
	1
	0
	2
	1
	1

	Quý I/2023
	Cấp thành phố
	Chủ tịch Hội LHPN 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Phó Chủ tịch
Hội LHPN 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Cấp quận, huyện
	Chủ tịch 
Hội LHPN 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Phó Chủ tịch 
Hội LHPN 
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	0


Phụ lục 5: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ cấp quận, huyện, cấp thành phố
-----

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

	Năm
	Cấp quận, huyện
	Cấp thành phố

	
	Bồi dưỡng
 nghiệp vụ
	Đào tạo
	Bồi dưỡng
 nghiệp vụ
	Đào tạo

	
	
	Chuyên môn
	Lý luận chính trị
	
	Chuyên môn
	Lý luận chính trị

	
	
	Đại học
	Sau ĐH
	Trung cấp
	Cao cấp
	
	Đại học
	Sau ĐH
	Trung cấp
	Cao cấp
	Cử nhân

	2018
	2980/5248
	8/34
	41/93
	362/553
	22/75
	16/36
	0
	0
	0
	0
	0

	
	56.64%
	23.53%
	44.09%
	65.28%
	29.33%
	44.4%
	 
	 
	 
	 
	 

	2019
	2819/4935
	15/48
	32/70
	192/340
	37/116
	8/41
	0
	0
	0
	0
	0

	
	57.12%
	44.12%
	45.71%
	56.47%
	31.90%
	19.5%
	 
	 
	 
	 
	 

	2020
	2962/5071
	10/24
	36/70
	343/530
	21/68
	9/40
	0
	0
	0
	0
	0

	
	58.41%
	29.41%
	51.43%
	64.72%
	30.88%
	22.5%
	 
	 
	 
	 
	 

	2021
	3260/5630
	9/31
	25/46
	250/357
	24/72
	55/215
	0
	0
	0
	0
	0

	
	57.90%
	29.03%
	54.35%
	70.03%
	33.33%
	25.6%
	 
	 
	 
	 
	 

	2022
	3559/5909
	9/22
	27/47
	122/195
	38/116
	32/186
	0
	0
	0
	0
	0

	
	60.23%
	40.91%
	57.45
	62.56%
	33%
	17.2%
	 
	 
	 
	 
	 

	Quý I/2023
	1672/2949
	2/14
	20/31
	52/89
	18/31
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	56.70%
	14.29%
	64.52%
	58.43%
	58.06%
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2. Công tác quy hoạch

	Cấp hành chính
	Năm
	Quy hoạch cấp ủy
	Quy hoạch lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng/sở/ngành trực thuộc UBND
	Quy hoạch lãnh đạo HĐND

	
	
	Ban 
Chấp hành
	Ban Thường vụ
	Bí thư
	Phó
 Bí thư
	Chủ tịch UBND
	Phó 
Chủ tịch UBND
	Cấp trưởng các phòng/sở/ngành trực thuộc UBND
	Cấp phó phòng/sở/ngành trực thuộc UBND
	Chủ tịch HĐND
	Phó 
Chủ tịch HĐND

	Cấp quận, huyện
	2018
	236/726
	68/262
	7/30
	17/70
	6/25
	20/104
	201/768
	463/1124
	6/25
	22/76

	
	
	32.51%
	25.95%
	23.30%
	24.29%
	24.00%
	19.23%
	26.17%
	41.19%
	24.00%
	28.95%

	
	2019
	245/735
	66/260
	7/31
	18/71
	5/23
	23/104
	202/738
	449/1126
	6/24
	24/78

	
	
	33.33%
	25.38%
	22.60%
	25.35%
	21.74%
	22.12%
	27.37%
	39.88%
	25.00%
	30.77%

	
	2020
	265/792
	64/251
	8/31
	17/64
	6/27
	23/96
	215/769
	501/1170
	9/34
	23/76

	
	
	33.46%
	25.50%
	25.81%
	26.56%
	22.22%
	23.96%
	27.96%
	42.82%
	26.47%
	30.26%

	
	2021
	287/857
	67/260
	8/35
	18/72
	5/31
	28/95
	220/787
	539/1235
	13/32
	19/58

	
	
	33.49%
	25.77%
	22.86%
	25.00%
	16.13%
	29.47%
	27.95%
	43.64%
	40.63%
	32.76%

	
	2022
	228/674
	56/200
	8/27
	14/60
	4/25
	24/73
	200/731
	505/1127
	10/26
	17/40

	
	
	33.83%
	28.00%
	29.63%
	23.33%
	16%
	32.88%
	27.36%
	44.81%
	38.46%
	42.50%

	Cấp thành phố
	2018
	18/105
	1/19
	0
	0
	0
	2/14
	0
	0
	0
	1/8

	
	
	17.1%
	5.3%
	 
	 
	 
	14.3%
	 
	 
	 
	12.5%

	
	2019
	18/103
	1/18
	0
	0
	0
	2/13
	45/208
	124/462
	0
	1/8

	
	
	17.5%
	5.6%
	 
	 
	 
	15.4%
	21.6%
	26.8%
	 
	12.5%

	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17/82
	65/233
	0
	0

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.7%
	27.9%
	 
	 

	
	2022
	30/168
	4/36
	0
	0
	0
	2/7
	18/83
	83/245
	0
	3/10

	
	
	17.9%
	11.1%
	 
	 
	 
	28.6%
	21.7%
	33.9%
	 
	30.0%


� Tổng số nữ giám đốc và phó giám đốc/tổng số giám đốc và phó giám đốc các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh (tỷ lệ %)


� Số liệu tính đến hết quý I/2023


� Tính số cán bộ nữ được đào tạo, bồi dưỡng/tổng số cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng (tỷ lệ %)


� Tính số cán bộ nữ được quy hoạch/tổng số cán bộ được quy hoạch (tỷ lệ %)





